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	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ
	Kết quả rà soát 
	Ghi chú

	I/ HỘ NGHÈO

	1
	Hà Văn Thọ
	TDP 1
	Hộ nghèo
	

	2
	Kiều Thị Luyện
	TDP 5
	Hộ nghèo
	

	3
	Phạm Thị Lan
	TDP 5
	Hộ nghèo
	

	4
	Phạm Đính Khanh
	TDP 8
	Hộ nghèo
	

	5
	Phạm Mạnh Hùng
	TDP 8
	Hộ nghèo
	

	6
	Ngô Văn Bình
	TDP 11
	Hộ nghèo
	

	7
	Nguyễn Thị Tý
	TDP 12
	Hộ nghèo
	

	8
	Nhật Thu Trang
	TDP 14
	Hộ nghèo
	

	9
	Mầu Thị Lương
	TDP 15
	Hộ nghèo
	

	10
	Nguyễn Đình Hiền
	TDP 15
	Hộ nghèo
	

	11
	Lê Thị Hồng 
	TDP Phú Xá 4
	Hộ nghèo
	

	12
	Trịnh Thị Thúy Hiền 
	TDP Phú Xá 11
	Hộ nghèo
	

	13
	Hoàng Thị Xoan 
	TDP Phú Xá 13
	Hộ nghèo
	

	14
	Đoàn Thị Thu Huyền
	TDP Trung Thành 4
	Hộ nghèo
	

	15
	Hoàng Thị Ngộ
	TDP Tân Lập 3
	Hộ nghèo
	

	16
	Nguyễn Văn Thi
	TDP Tân Lập 5
	Hộ nghèo
	

	17
	Nghiêm Thị Ngân
	TDP Tân Lập 5
	Hộ nghèo
	

	18
	Nguyễn Thị Hạnh
	TDP Tân Lập 5
	Hộ nghèo
	

	19
	Trương Thị Lượt
	TDP Tân Lập 6
	Hộ nghèo
	

	20
	Hoàng Phương Thảo
	TDP Tân Lập 9
	Hộ nghèo
	

	21
	Bùi Đình Công
	TDP Tân Lập 11
	Hộ nghèo
	

	II/ HỘ CẬN NGHÈO

	1
	Dương Văn Tuyến
	TDP 1
	Hộ cận nghèo
	

	2
	Đào T. Văn Minh
	TDP 1
	Hộ cận nghèo
	

	3
	Triệu Thị Nguyệt
	TDP 10
	Hộ cận nghèo
	

	4
	Ngô Thị Lam
	TDP 11
	Hộ cận nghèo
	

	5
	Dương Thị Sự
	TDP 11
	Hộ cận nghèo
	

	6
	Vũ Thị Thủy
	TDP 12
	Hộ cận nghèo
	

	7
	Nguyễn Ngọc An
	TDP 13
	Hộ cận nghèo
	

	8
	Phạm Văn Hải
	TDP 14
	Hộ cận nghèo
	

	9
	Trần Thị Bích
	TDP 15
	Hộ cận nghèo
	

	10
	Nguyễn Thị Bể
	TDP 15
	Hộ cận nghèo
	

	11
	Trần Văn Bình
	TDP Tân Thành
	Hộ cận nghèo
	

	12
	Phạm Thị Thìn
	TDP Tân Thành 6
	Hộ cận nghèo
	

	13
	Dương Thị Thu
	TDP Phú Xá 2
	Hộ cận nghèo
	

	14
	Ngô Thọ Quang 
	 TDP Phú Xá 5
	Hộ cận nghèo
	

	15
	Nguyễn Thị Hòa 
	TDP Phú Xá 6
	Hộ cận nghèo
	

	16
	Nguyễn Thái Phương 
	TDP Phú Xá 6
	Hộ cận nghèo
	

	17
	Hoàng Thị Thảo 
	TDP Phú Xá 9
	Hộ cận nghèo
	

	18
	Trần Thị Lợi
	TDP Phú Xá 9
	Hộ cận nghèo
	

	19
	Trần Thị Lan 
	TDP Phú Xá 10
	Hộ cận nghèo
	

	20
	Trần Thị Thu Hằng 
	TDP Phú Xá 12
	Hộ cận nghèo
	

	21
	Trần Xuân Anh
	TDP Trung Thành 1
	Hộ cận nghèo
	

	22
	Mai Thị Dung
	TDP Trung Thành 6
	Hộ cận nghèo
	

	23
	Trần Thị Hồng Loan
	TDP Trung Thành 9
	Hộ cận nghèo
	

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	TDP Trung Thành 9
	Hộ cận nghèo
	

	25
	Bùi Quốc Huy
	TDP Trung Thành 9
	Hộ cận nghèo
	

	26
	Nguyễn T. Thanh Thuận
	TDP Trung Thành 11
	Hộ cận nghèo
	

	27
	Nguyễn Thái Bình
	TDP Trung Thành 12
	Hộ cận nghèo
	

	28
	Phạm Thị Lan
	TDP Trung Thành 12
	Hộ cận nghèo
	

	29
	Trương Hùng Việt
	TDP Trung Thành 13
	Hộ cận nghèo
	

	30
	Nguyễn Văn Kỷ
	TDP Tân Lập 5
	Hộ cận nghèo
	

	31
	Nguyễn Thị Hình
	TDP Tân Lập 6
	Hộ cận nghèo
	

	32
	Dương Văn Ngọc
	TDP Tân Lập 6
	Hộ cận nghèo
	

	33
	Long Thị Tố Quyên
	TDP Tân Lập 7
	Hộ cận nghèo
	

	34
	Nguyễn Văn Vệ
	TDP Tân Lập 7
	Hộ cận nghèo
	

	35
	Nguyễn T. Thanh Huyền
	TDP Tân Lập 9
	Hộ cận nghèo
	 

	36
	Chu T. Hương Giang
	TDP Tân Lập 9
	Hộ cận nghèo
	 

	37
	Mã Thị Thành
	TDP Tân Lập 9
	Hộ cận nghèo
	 

	38
	Nguyễn Thị An
	TDP Tân Lập 9
	Hộ cận nghèo
	

	39
	Dương Thị Xuê
	TDP Tân Lập 11
	Hộ cận nghèo
	

	40
	Nguyễn Thị Gái
	TDP Tân Lập 11
	Hộ cận nghèo
	

	41
	Phạm Trung Kiên
	TDP Tân Lập 12
	Hộ cận nghèo
	 

	42
	Phan Thị Hồng
	TDP Tân Lập 13
	Hộ cận nghèo
	

	III/ HỘ THOÁT NGHÈO

	1
	Hà Thị Đức
	TDP 1
	Thoát nghèo
	

	2
	Nguyễn Thị Khuyên
	TDP Tân Thành 4
	Thoát nghèo
	

	3
	Vương Thị Khanh 
	TDP Phú Xá 3
	Thoát nghèo
	

	4
	Lê Thị Tính 
	TDP Phú Xá 4
	Thoát nghèo
	

	5
	Trần Thị Hồng Thanh 
	TDP Phú Xá 11
	Thoát nghèo
	

	6
	Hoàng Thị Quỷnh
	TDP Tân Lập 8
	Thoát nghèo
	

	7
	Phạm Thị Nhàn
	TDP Tân Lập 9
	Thoát nghèo
	

	8
	Nguyễn Thị Tính
	TDP Tân Lập 12
	Thoát nghèo
	

	9
	Phạm Văn Hải
	TDP 14
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	10
	Trần Văn Bình
	TDP Tân Thành
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	11
	Trần Thị Lợi 
	TDP Phú Xá 9
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	12
	Trần Thị Lan 
	TDP Phú Xá 10
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	13
	Trần Thị Thu Hằng 
	TDP Phú Xá 12
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	14
	Trần Xuân Anh
	TDP Trung Thành 1
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	15
	Mai Thị Dung
	TDP Trung Thành 6
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	16
	Trần Thị Hồng Loan
	TDP Trung Thành 9
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	17
	Trương Hùng Việt
	TDP Trung Thành 13
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	18
	Nguyễn Văn Kỷ
	TDP Tân Lập 5
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	19
	Nguyễn Thị Hình
	TDP Tân Lập 6
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	20
	Long Thị Tố Quyên
	TDP Tân Lập 7
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	21
	Dương Thị Xuê
	TDP Tân Lập 11
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	22
	Nguyễn Thị Gái
	TDP Tân Lập 11
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	23
	Phạm Trung Kiên
	TDP Tân Lập 12
	Thoát nghèo 
	Lên cận nghèo

	IV/ HỘ THOÁT CẬN NGHÈO

	1
	Hà Thị Hưng
	TDP 1
	Thoát cận nghèo
	

	2
	Đỗ Thị Duyên
	TDP 2
	Thoát cận nghèo
	

	3
	Mai Thị Kim Oanh
	TDP Tân Thành 6
	Thoát cận nghèo
	

	4
	Trần Kỳ Diệu
	TDP Tân Thành 3
	Thoát cận nghèo
	

	5
	Phạm Thị Đũi
	TDP Trung Thành 9
	Thoát cận nghèo
	

	6
	Lương Thị Ngà
	TDP Tân Lập 1
	Thoát cận nghèo
	

	7
	Hoàng Thị Xoan
	TDP Tân Lập 3
	Thoát cận nghèo
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	TDP Tân Lập 5
	Thoát cận nghèo
	

	9
	Lê Đình Tân
	TDP Tân Lập 10
	Thoát cận nghèo
	


